
Trường Đại học Xây dựng Mẫu in D1240

Phòng Đào tạo

BẢNG ĐIỂM

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Đồ án kiến trúc dân dụng 7 (331631) - 59KD2Môn học/Nhóm: Số tín chỉ: 2

Ngày thi:        /    /                 Phòng thi

Trang 1

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Q.Lý ĐQT ĐKT Ghi chú

1 2047859 Nguyễn Thị Khánh An 59KD2 6.5 5.5

2 2039059 Hoàng Thế Anh 59KD2 5.5 7

3 2095659 Mai Nam Anh 59KD3 5 5.5

4 2082859 Nguyễn Thị Ngọc Anh 59KD4 4 3

5 2055859 Vương Tuấn Anh 59KD2 6 7.5

6 2105859 Nguyễn Duy Bách 59KD2 6 7

7 2053359 Nguyễn Danh Bình 59KD5 5 5.5

8 2084159 Đỗ Đức Cảnh 59KD2 4 6

9 2072459 Nguyễn Thị Chi 59KD2 5 6

10 2014959 Nguyễn Xuân Chí 59KD2 6.5 5.5

11 2071359 Nguyễn Tiến Dũng 59KD2 5 6

12 2090559 Đinh Tùng Dương 59KD3 7 4

13 2017059 Nguyễn Quốc Đạt 59KD2 5 6.5

14 2112059 Cao Minh Đức 59KD2 6 7

15 2076859 Trần Trung Đức 59KD2 0 v

16 2038259 Lê Văn Hải 59KD2 4.5 6

17 2016859 Trần Văn Hải 59KD4 5 6

18 2112559 Vũ Văn Hải 59KD2 0 v

19 2124759 Nguyễn Phúc Hậu 59KD2 4 4

20 2049159 Phạm Thị Hiên 59KD5 5 6

21 2056259 Lương Thị Thanh Hoài 59KD5 6.5 6

22 2053259 Nguyễn Kim Hoàng 59KD2 6 6

23 2123859 Đào Thị Huệ 59KD2 3 v

24 2112359 Nguyễn Mạnh Hùng 59KD2 3 v

25 2069959 Vũ Khắc Khang 59KD3 7 7

26 2051759 Nguyễn Văn Khiêm 59KD5 6 6

27 2084059 Đỗ Khánh Linh 59KD2 6 5.5

28 2195758 Vũ Phương Linh 58KD3 7 6.5

29 2026559 Hoàng Gia Long 59KD2 7.5 7

30 2114659 Trần Thành Long 59KD2 5 v

31 2021859 Bùi Công Luận 59KD6 7 5

32 2105359 Hoàng Thị Lý 59KD5 6.5 5.5



33 2108559 Thái Thị Mơ 59KD5 7 5.5

34 2093359 Vũ Hồng Mỹ 59KD2 6.5 6

35 2046359 Nguyễn Thị Hằng Nga 59KD3 6.5 6.5

36 2114958 Nguyễn Văn Ngọc 58KD6 6 5.5

37 2062659 Đặng Xuân Phương 59KD2 8 6.5

38 2202758 Đỗ Tú Phương 58KD6 7 7

39 2062959 Nguyễn Anh Phương 59KD1 5 5

40 2120355 Trần Đình Quý 55KD2 3 v

41 2020759 Nguyễn Văn Quyết 59KD3 7.5 8.5

42 2168458 Công Thế Thái 58KD3 7.5 7

43 2103959 Nguyễn Hồng Thái 59KD2 7 7

44 2094459 Lại Thị Thu 59KD2 0 v

45 2081759 Vũ Thị Thùy 59KD2 6 6.5

46 2069059 Hoàng Thị Thanh Thủy 59KD2 0 v

47 2013159 Nguyễn Thanh Thủy 59KD3 6 6

48 2128959 Trịnh Thị Thu Thương 59KD2 6.5 5.5

49 2048959 Vũ Đình Tiến 59KD2 7.5 7.5

50 2126359 Phạm Văn Toản 59KD2 6.5 7

51 2105659 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 59KD2 7 7

52 2069259 Đinh Văn Trường 59KD3 7 7.5

53 2088959 Phạm Văn Trường 59KD2 5.5 5

54 2089259 Nguyễn Tất Tú 59KD3 5 5

55 2017359 Nguyễn Anh Tuấn 59KD2 6.5 7.5

56 2067459 Nguyễn Anh Tuấn 59KD2 6 6

57 2119059 Trần Thế Tuấn 59KD3 6.5 6.5

58 2118759 Nguyễn Đình Ước 59KD2 7 7.5

59 2057659 Đặng Thị Vân 59KD2 0 v

60 2047959 Giáp Thị Bích Yên 59KD3 5

(Tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.1) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

5.5

Ghi chú : Ngày ........ Tháng ........ Năm.........

- Điểm quá trình (ĐQT)

- Điểm kết thúc (ĐKT) Giảng viên đánh giá Trưởng bộ môn


